
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TiH LÊ VĂN TÁM

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể Tập viết TCTA Chính tả Tập đọc

2 8h05-8h40 Tập đọc Tin học TCTA Tin học Tập đọc

3 9h15 - 9h50 Học Đàn TCTA Tập đọc Kể chuyện Toán

4 9h55-10h30 Thể dục TCTA Tập đọc Toán SH Chủ nhiệm

1 13h55-14h30 Tập đọc Chính tả Toán Thủ công Mĩ Thuật

2 15h05-15h40 TCTA Toán TN&XH TCTA Âm nhạc

3 15h45- 16h20 TCTA Đạo đức Toán + TV(B2) TCTA HĐNK LỚP 1

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể TCTA Tập đọc TCTA Tin học

2 8h05-8h40 Tập đọc TCTA Âm nhạc TCTA Tập đọc

3 9h15 - 9h50 Tin học Tập viết Tập đọc Thể dục Tập đọc

4 9h55-10h30 TCTA Chính tả Mĩ Thuật Chính tả SH Chủ nhiệm

1 13h55-14h30 Tập đọc Toán TCTA Học Đàn TCTA

2 15h05-15h40 Toán Thủ công Toán Toán TCTA

3 15h45- 16h20 Đạo đức Toán + TV(B2) TN&XH Kể chuyện HĐNK LỚP 1

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể TCTA Tập đọc Chính tả Tập đọc

2 8h05-8h40 Tập đọc TCTA Tập đọc Kể chuyện Âm nhạc

       * Lưu ý :  Thứ sáu, học Hoạt động ngoại khóa học sinh ra về lúc 16g 30.

Ra chơi

Ra chơi

LỚP 1/2 - GVCN:  Nguyễn Mai Lan Anh      - Điện thoại :  0908.739.073

               - GVTA:  Phan Ngọc Thuý                - Điện thoại:   01658.632.413

Buổi 

Sáng

Buổi 

Chiều

8h40- 9 h10

14h30-15h

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MỘT

TUẦN 25

LỚP 1/1- GVCN:  Huỳnh Thị Thuỷ Cúc         - Điện thoại :  0975.963.949

             - GVTATH: Phan Ngọc Thuý             - Điện thoại:   01658.632.413

Ra chơi

Buổi 

Sáng
Ra chơi

Buổi 

Chiều

8h40- 9 h10

14h30-15h

             - GVTATC: Hồ Thị Mỹ Phượng         - Điện thoại:   0979.245.479 

LỚP 1/3 - GVCN:  Phan Thị Diễm Trang        - Điện thoại :  0983.055.354

               - GVTA: Nguyễn  Thụy Ngọc Hà      - Điện thoại:   01229.733.246

       * Lưu ý :  Thứ sáu, học Hoạt động ngoại khóa học sinh ra về lúc 16g 30.

Buổi 

Sáng



3 9h15 - 9h50 Tập đọc Toán TCTA TCTA Tập đọc

4 9h55-10h30 Đạo đức Mĩ Thuật TCTA TCTA SH Chủ nhiệm

1 13h55-14h30 Toán Tập viết Học Đàn Toán Tin học

2 15h05-15h40 TCTA Chính tả Toán Thủ công Thể dục

3 15h45- 16h20 TCTA Tin học TN&XH Toán + TV(B2) HĐNK LỚP 1

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể Tập viết TCTA Chính tả Tập đọc

2 8h05-8h40 Toán Chính tả TCTA Kể chuyện Tập đọc

3 9h15 - 9h50 Tập đọc TCTA Tập đọc Mĩ Thuật Thể dục

4 9h55-10h30 Tin học TCTA Học Đàn Toán SH Chủ nhiệm

1 13h55-14h30 Tập đọc Tin học Âm nhạc TN&XH TCTA

2 15h05-15h40 Đạo đức Toán Toán TCTA TCTA

3 15h45- 16h20Toán + TV(B2) Thủ công Tập đọc TCTA HĐNK LỚP 1

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể Tập viết TCTA Chính tả Tập đọc

2 8h05-8h40 Tin học Chính tả TCTA Kể chuyện Tập đọc

3 9h15 - 9h50 Tập đọc TCTA Tập đọc Toán Thủ công

4 9h55-10h30 Tập đọc TCTA Tập đọc Tin học SH Chủ nhiệm

1 13h55-14h30 Toán Toán Toán TN&XH Thể dục

2 15h05-15h40 TCTA Âm nhạc Học Đàn TCTA Mĩ Thuật

3 15h45- 16h20 TCTA Đạo đức Toán + TV(B2) TCTA HĐNK LỚP 1

14h30-15h

8h40- 9 h10

14h30-15h

8h40- 9 h10

14h30-15h

LỚP 1/4 - GVCN:  Cao Thị Cẩm Tú              - Điện thoại :   0989.219.968

             - GVTA: Nguyễn  Thụy Ngọc Hà       - Điện thoại:   0122.973.3246

Buổi 

Sáng
Ra chơi

       * Lưu ý :  Thứ sáu, học Hoạt động ngoại khóa ,học sinh ra về lúc 16g 30.

Buổi 

Chiều

Ra chơi

Buổi 

Sáng
Ra chơi8h40- 9 h10

Buổi 

Chiều

Ra chơi

Buổi 

Chiều

Ra chơi

       * Lưu ý :  Thứ sáu, học Hoạt động ngoại khóa học sinh ra về lúc 16g 30.

       * Lưu ý :  Thứ sáu, học Hoạt động ngoại khóa, học sinh ra về lúc 16g 30.

LỚP 1/5 - GVCN:  Nguyễn Thị Mười Một     - Điện thoại :  0963.954.863

               - GVTA:   Vũ Thị Ngọc Diễm           - Điện thoại:   0902.055.531

Buổi 

Sáng
Ra chơi



Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể TCTA Toán Chính tả Tập đọc

2 8h05-8h40 Tập đọc TCTA Thể dục Kể chuyện Mĩ Thuật

3 9h15 - 9h50 Tập đọc Tập viết TCTA TCTA Tập đọc

4 9h55-10h30 TCTA Âm nhạc TCTA TCTA SHChủ nhiệm

1 13h55-14h30 Toán Chính tả Tập đọc Toán TCTA

2 15h05-15h40 Đạo đức Toán Tập đọc Học Đàn Tin học

3 15h45- 16h20Toán + TV(B2) TN&XH Thủ công Tin học HĐNK LỚP 1

14h30-15h

Ra chơi8h40- 9 h10

Buổi 

Chiều

Ra chơi

       * Lưu ý :  Thứ sáu, học Hoạt động ngoại khóa, học sinh ra về lúc 16g 30.

LỚP 1/6 - GVCN:  Phan Thị Ngọc Hân           - Điện thoại :  0938.218.193

             - GVTA:   Vũ Thị Ngọc Diễm            - Điện thoại:   0902.055.531

Buổi 

Sáng



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TiH LÊ VĂN TÁM

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể Toán Âm nhạc TA TC Chính tả

2 8h05-8h40 Toán Tập đọc Toán TA TC TLV

3 9h15 - 9h50 Thể dục Kể chuyện Tập đọc Tập viết Toán

4 9h55-10h30 Tập đọc Đạo đức Chính tả Thể dục Mĩ Thuật

1 13h55-14h30 TA TC TN&XH Tin học Toán Học Đàn

2 15h05-15h40 Tin học TA TC TA TC LT& C SH Chủ nhiệm

3 15h45- 16h20 HĐNK LỚP 2 TA TC TA TC Thủ công TA TC

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể Học Đàn Tin học TA TC Chính tả

2 8h05-8h40 Toán Thể dục Mĩ Thuật TA TC TLV

3 9h15 - 9h50 Tin học Tập đọc Toán Toán Toán

4 9h55-10h30 Tập đọc Kể chuyện Chính tả Tập viết Thể dục

1 13h55-14h30 TA TC Toán TA TC LTVC SH Chủ nhiệm

2 15h05-15h40 Âm nhạc TA TC Tập đọc TN&XH TA TC

3 15h45- 16h20 HĐNK LỚP 2 TA TC Đạo đức Thủ công TA TC

Buổi 

Chiều
Ra chơi

LỚP 2/2 - GVCN:  Trịnh Thị Ái                      - Điện thoại :  0945.470.072

               - GVTA:   Vũ Thị Ngọc Diễm           - Điện thoại:   0902.055.531

Buổi 

Sáng
Ra chơi8h40- 9 h10

14h30-15h

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HAI

Năm học 2015-2016 ( Ngày 31 /8 /2015)

LỚP 2/1 - GVCN:   Thái Thị Hoa                    - Điện thoại :  0932.193.977

               - GVTA:    Nguyễn  Thụy Ngọc Hà   - Điện thoại :   01229.733.246

Buổi 

Sáng Ra chơi8h40- 9 h10

       * Lưu ý :  Thứ hai, học Hoạt động ngoại khóa, học sinh ra về lúc 16g 30.

       * Lưu ý :  Thứ hai, học Hoạt động ngoại khóa học, sinh ra về lúc 16g 30.

Buổi 

Chiều

Ra chơi14h30-15h



Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể TA TC Toán Mĩ Thuật Toán

2 8h05-8h40 Toán TA TC Tập đọc Tập viết Chính tả

3 9h15 - 9h50 Tập đọc Học Đàn TA TC Toán TLV

4 9h55-10h30 Tập đọc Chính tả TA TC Thủ công Tin học

1 13h55-14h30 Âm nhạc Toán LTVC Thể dục SH Chủ nhiệm

2 15h05-15h40 Thể dục Kể chuyện Tin học TA TC TA TC

3 15h45- 16h20 HĐNK LỚP 2 Đạo đức TN&XH TA TC TA TC

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể Toán Toán Toán TLV

2 8h05-8h40 Toán Kể chuyện Tin học Mĩ Thuật Tin học

3 9h15 - 9h50 Tập đọc TA TC Tập đọc TA TC Thể dục

4 9h55-10h30 Tập đọc TA TC Thể dục TA TC Toán

1 13h55-14h30 TA TC Chính tả LTVC Chính tả Thủ công

2 15h05-15h40 TA TC Âm nhạc TA TC Tập viết Học Đàn

3 15h45- 16h20 HĐNK LỚP 2 Đạo đức TA TC TN&XH SH Chủ nhiệm

LỚP 2/5  - GVCN:  Đỗ Thị Hương Tâm         - Điện thoại :  01699.912.100

                 - GVTA:   Phan Ngọc Thuý               - Điện thoại:   01658.632.413     

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể Toán Toán Toán TLV

LỚP 2/3 - GVCN:  Nguyễn Thị Thuỷ             - Điện thoại :  0933.354.518

               - GVTA:  Lê Xuân Quang                - Điện thoại:   0908.792.104

Buổi 

Sáng
Ra chơi8h40- 9 h10

Buổi 

Chiều

Ra chơi

LỚP 2/4 - GVCN:  Phạm Thị Thu Hà            - Điện thoại :  0902.398.251

               - GVTA:  Lê Xuân Quang               - Điện thoại:   0908.792.104

       * Lưu ý :  Thứ hai, học Hoạt động ngoại khóa, học sinh ra về lúc 16g 30.

Buổi 

Sáng
Ra chơi8h40- 9 h10

14h30-15h

Buổi 

Chiều

Ra chơi

       * Lưu ý :  Thứ hai, học Hoạt động ngoại khóa, học sinh ra về lúc 16g 30.

14h30-15h

Buổi 

Sáng



2 8h05-8h40 Toán Âm nhạc Tập đọc Chính tả Thủ công

3 9h15 - 9h50 Tập đọc Chính tả TA TC TA TC Tin học

4 9h55-10h30 Tập đọc Kể chuyện TA TC TA TC Toán

1 13h55-14h30 TA TC Tin học LTVC Mĩ Thuật SH Chủ nhiệm

2 15h05-15h40 Học Đàn TA TC Thể dục Tập viết Thể dục

3 15h45- 16h20 HĐNK LỚP 2 TA TC Đạo đức TN&XH TA TC

LỚP 2/6 - GVCN:  Trương Thị Thanh Tuyền        - Điện thoại :  0933.884.748

                - GVTA:   Trịnh Thị Ngọc Quỳnh            - Điện thoại:   0932.116.511 

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể Toán Mĩ Thuật Toán Thể dục

2 8h05-8h40 Toán Học Đàn Toán Chính tả Toán

3 9h15 - 9h50 Tập đọc Chính tả TA Tự chọn Âm nhạc TLV

4 9h55-10h30 Tập đọc Kể chuyện TA Tự chọn Tập viết Ôn luyện T

1 13h55-14h30 Thể dục Đạo đức Tập đọc TN&XH Ôn luyện TV

2 15h05-15h40 Tin học TA Tự chọn LTVC Thủ công SH Chủ nhiệm

3 15h45- 16h20 HĐNK LỚP 2 TA Tự chọn Ôn luyện T Ôn luyện TV Tin học

LỚP 2/7 - GVCN:  Đặng Thúy Giang               - Điện thoại :  01866.524.073

                - GVTA:   Trịnh Thị Ngọc Quỳnh      - Điện thoại:   0932.116.511  

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể TA Tự chọn Toán Toán TLV

2 8h05-8h40 Toán TA Tự chọn Tập đọc Tập viết Thể dục

3 9h15 - 9h50 Tập đọc Chính tả Thể dục TA Tự chọn Toán

4 9h55-10h30 Tập đọc Toán LTVC TA Tự chọn Âm nhạc

1 13h55-14h30 Tin học Học Đàn TN&XH Chính tả Thủ công

8h40- 9 h10

Buổi 

Chiều

Ra chơi

       * Lưu ý :  Thứ hai, học Hoạt động ngoại khóa, học sinh ra về lúc 16g 30.

Buổi 

Sáng
Ra chơi

14h30-15h

       * Lưu ý :  Thứ hai, học Hoạt động ngoại khóa, học sinh ra về lúc 16g 30.

Buổi 

Sáng
Ra chơi

Buổi 

Chiều

Ra chơi

Buổi 

Sáng
Ra chơi

Buổi 

Chiều

8h40- 9 h10

14h30-15h

8h40- 9 h10



2 15h05-15h40 Mĩ Thuật Kể chuyện Ôn luyện T Ôn luyện T Ôn luyện TV

3 15h45- 16h20 HĐNK LỚP 2 Đạo đức Tin học Ôn luyện TV SH Chủ nhiệm

LỚP 2/8 - GVCN:  Nguyễn Thị Thu Hằng             - Điện thoại :  0126.101.878

                - GVTA:   Trịnh Thị Ngọc Quỳnh            - Điện thoại:   0932.116.511    

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể Toán TA Tự chọn Âm nhạc TLV

2 8h05-8h40 Toán Kể chuyện TA Tự chọn Toán Chính tả

3 9h15 - 9h50 Tập đọc TA Tự chọn Mĩ Thuật LTVC Toán

4 9h55-10h30 Tập đọc TA Tự chọn Toán Tập viết Thể dục

1 13h55-14h30 Học Đàn Chính tả Tập đọc Ôn luyện T Ôn luyện T

2 15h05-15h40 Thể dục Đạo đức TN&XH Thủ công Tin học

3 15h45- 16h20 HĐNK LỚP 2 Tin học Ôn luyện TV Ôn luyện TV SH Chủ nhiệm

LỚP 2/7 - GVCN:  Đặng Thúy Giang               - Điện thoại :  01866.524.073

                - GVTA:   Trịnh Thị Ngọc Quỳnh      - Điện thoại:   0932.116.511  

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể TA Tự chọn Toán Toán TLV

2 8h05-8h40 Toán TA Tự chọn Tập đọc Tập viết Thể dục

3 9h15 - 9h50 Tập đọc Chính tả Thể dục TA Tự chọn Toán

4 9h55-10h30 Tập đọc Toán LTVC TA Tự chọn Âm nhạc

1 13h55-14h30 Tin học Học Đàn TN&XH Chính tả Thủ công

2 15h05-15h40 Mĩ Thuật Kể chuyện Ôn luyện T Ôn luyện T Ôn luyện TV

3 15h45- 16h20 HĐNK LỚP 2 Đạo đức Tin học Ôn luyện TV SH Chủ nhiệm

       * Lưu ý :  Thứ hai, học Hoạt động ngoại khóa, học sinh ra về lúc 16g 30.

Buổi 

Chiều

Ra chơi14h30-15h

       * Lưu ý :  Thứ hai, học Hoạt động ngoại khóa, học sinh ra về lúc 16g 30.

Buổi 

Sáng
Ra chơi

Buổi 

Chiều

Ra chơi14h30-15h

8h40- 9 h10

Buổi 

Sáng
8h40- 9 h10 Ra chơi

Buổi 

Chiều

14h30-15h Ra chơi



LỚP 2/7 - GVCN:  Đặng Thúy Giang               - Điện thoại :  01866.524.073

                - GVTA:   Trịnh Thị Ngọc Quỳnh      - Điện thoại:   0932.116.511  

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể TA Tự chọn Toán Toán TLV

2 8h05-8h40 Toán TA Tự chọn Tập đọc Tập viết Thể dục

3 9h15 - 9h50 Tập đọc Chính tả Thể dục TA Tự chọn Toán

4 9h55-10h30 Tập đọc Toán LTVC TA Tự chọn Âm nhạc

1 13h55-14h30 Tin học Học Đàn TN&XH Chính tả Thủ công

2 15h05-15h40 Mĩ Thuật Kể chuyện Ôn luyện T Ôn luyện T Ôn luyện TV

3 15h45- 16h20 HĐNK LỚP 2 Đạo đức Tin học Ôn luyện TV SH Chủ nhiệm

Buổi 

Chiều

14h30-15h Ra chơi

       * Lưu ý :  Thứ hai, học Hoạt động ngoại khóa, học sinh ra về lúc 16g 30.

       * Lưu ý :  Thứ hai, học Hoạt động ngoại khóa, học sinh ra về lúc 16g 30.

Buổi 

Sáng
8h40- 9 h10 Ra chơi



 









PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TiH LÊ VĂN TÁM

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể Âm nhạc Tập đọc Toán TLV

2 8h05-8h40 Toán TA Tự chọn Toán Thể dục TN&XH

3 9h15 - 9h50 TA Tự chọn Toán Học Đàn Chính tả Toán

4 9h55-10h30 TĐ - KC Chính tả LTVC Tập viết Thủ công

1 13h55-14h30 TĐ - KC Mĩ Thuật TN&XH Ôn luyện T Tin học

2 15h05-15h40 Đạo đức Thể dục TA Tự chọn Học bơi Ôn luyện TV

3 15h45- 16h20 Tin học HĐNK LỚP 3 TA Tự chọn Học bơi SH Chủ nhiệm

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể Toán Tập đọc LTVC TLV

2 8h05-8h40 TA Tự chọn TN&XH Học Đàn Chính tả Thủ công

3 9h15 - 9h50 Toán Chính tả Toán TA Tự chọn Âm nhạc

4 9h55-10h30 Tin học Thể dục Tin học TA Tự chọn Toán

1 13h55-14h30 TĐ - KC TA Tự chọn Tập viết Toán TN&XH

2 15h05-15h40 TĐ - KC Mĩ Thuật Học bơi Thể dục Ôn luyện T

3 15h45- 16h20 Đạo đức HĐNK LỚP 3 Học bơi Ôn luyện TV SH Chủ nhiệm

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Buổi 

Chiều

Ra chơi

LỚP 3/3 - GVCN:  Trần Thị Kim Ngân            - Điện thoại :  01695.921.839

               - GVTA: Hồ Thị Mỹ Phượng              - Điện thoại:   0979.245.479

14h30-15h

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BA 

Năm học 2015-2016 (Ngày 31 /8 /2015)

LỚP 3/1  - GVCN:  Nguyễn Thị Nhật               - Điện thoại :  01665.832.525

                - GVTA: Hồ Thị Mỹ Phượng            - Điện thoại:   0979.245.479

Buổi 

Sáng Ra chơi8h40- 9 h10

Buổi 

Chiều
Ra chơi

LỚP 3/2 - GVCN:  Nguyễn Tấn Vũ             - Điện thoại :  0934.116245

               - GVTA: Hồ Thị Mỹ Phượng          - Điện thoại:   0979.245.479

Buổi 

Sáng
Ra chơi

14h30-15h

8h40- 9 h10



1 7h25-8h00 GD Tập thể Toán Học Đàn TA Tự chọn Tin học

2 8h05-8h40 Thể dục TN&XH Tập đọc TA Tự chọn TLV

3 9h15 - 9h50 TĐ - KC Chính tả Tin học Thể dục Mĩ Thuật

4 9h55-10h30 TĐ - KC Thủ công Toán LTVC Toán

1 13h55-14h30 TA Tự chọn Âm nhạc Tập viết Toán SH Chủ nhiệm

2 15h05-15h40 Toán TA Tự chọn TN&XH Chính tả Học bơi

3 15h45- 16h20 Đạo đức HĐNK LỚP 3 Ôn luyện T Ôn luyện TV Học bơi

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể Toán Tập đọc Thể dục TLV

2 8h05-8h40 TĐ - KC Đạo đức Toán Toán Chính tả

3 9h15 - 9h50 TĐ - KC Chính tả TA Tự chọn Tập viết Toán

4 9h55-10h30 TA Tự chọn Âm nhạc TA Tự chọn Mĩ Thuật Học Đàn

1 13h55-14h30 Toán Thể dục LTVC TA Tự chọn TN&XH

2 15h05-15h40 Học bơi Tin học TN&XH Thủ công SH Chủ nhiệm

3 15h45- 16h20 Học bơi HĐNK LỚP 3 Ôn luyện TV Ôn luyện T Tin học

Buổi 

Chiều

Ra chơi

Buổi 

Chiều

Ra chơi

LỚP 3/4 - GVCN:  Lương Nguyễn Bảo Thư        - Điện thoại :  0903.125.436

              - GVTA:   Hồ Thị Mỹ Phượng                - Điện thoại:   0979.245.479

Buổi 

Sáng
Ra chơi

14h30-15h

8h40- 9 h10

14h30-15h

Buổi 

Sáng
Ra chơi8h40- 9 h10







PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TiH LÊ VĂN TÁM

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể LTVC Tập đọc LTVC Mĩ Thuật

2 8h05-8h40 Tập đọc Toán Tập làm văn Kể chuyện Tập làm văn

3 9h15 - 9h50 TA Tự chọn Chính tả Toán Tin học Tin học

4 9h55-10h30 Toán Lịch sử Khoa học Toán Toán

1 13h55-14h30 Thể dục TA Tự chọn Thể dục ÔL Toán Địa lý

2 15h05-15h40 Khoa học Đạo đức Âm nhạc TA Tự chọn Tự học

3 15h45- 16h20 Kĩ thuật ÔL Tiếng Việt HĐNK LỚP 4 TA Tự chọn SH Chủ nhiệm

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể LTVC Tập đọc TA Tự chọn Tập làm văn

2 8h05-8h40 Mĩ Thuật Chính tả Tập làm văn TA Tự chọn Thể dục 

3 9h15 - 9h50 Tập đọc Âm nhạc Toán Toán Toán

4 9h55-10h30 TA Tự chọn Toán Đạo đức Khoa học Địa lý

1 13h55-14h30 Toán Lịch sử Tin học LTVC TA Tự chọn

14h30-15h

2 15h05-15h40 Khoa học Tin học Thể dục Kể chuyện ÔL Toán

3 15h45- 16h20 Kĩ thuật ÔL Tiếng Việt HĐNK LỚP 4 Tự học SH Chủ nhiệm

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể LTVC Tập đọc LTVC Tập làm văn

Buổi 

Chiều

Ra chơi

LỚP 4/3 - GVCN:    Trần Thị Minh Tâm     - Điện thoại :  0906.876.983

               - GVTA:  Trịnh Thị Ngọc Quỳnh   - Điện thoại:   0932.116.511

Buổi 

Sáng

Buổi 

Chiều
Ra chơi

LỚP 4/2 - GVCN:  Nguyễn Hồng Thắm          - Điện thoại :  01273.998.208

              - GVTA:  Trịnh Thị Ngọc Quỳnh      - Điện thoại:   0932.116.511

Buổi 

Sáng
Ra chơi

14h30-15h

8h40- 9 h10

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỐN 

Năm học 2015-2016 ( Ngày 31 /8 /2015)

LỚP 4/1  - GVCN:  Lê Thị Thanh Lê              - Điện thoại :  01202.043.153

               - GVTA: Trịnh Thị Ngọc Quỳnh      - Điện thoại:   0932.116.511

Buổi 

Sáng Ra chơi8h40- 9 h10



2 8h05-8h40 TA Tự chọn Toán Toán Thể dục Địa lý

3 9h15 - 9h50 Tập đọc Chính tả Tập làm văn Toán Toán

4 9h55-10h30 Toán Lịch sử Đạo đức Khoa học SH Chủ nhiệm

1 13h55-14h30 Khoa học Thể dục Mĩ Thuật TA Tự chọn Âm nhạc

2 15h05-15h40 Kĩ thuật Tự học Tin học Kể chuyện TA Tự chọn

3 15h45- 16h20 Tin học ÔL Tiếng Việt HĐNK LỚP 4 ÔL Toán TA Tự chọn

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể LTVC Tập đọc Thể dục Tập làm văn

2 8h05-8h40 Tập đọc Toán Toán Âm nhạc Tin học

3 9h15 - 9h50 TA Tự chọn Tin học Tập làm văn Toán Toán

4 9h55-10h30 TA Tự chọn Chính tả Đạo đức Kể chuyện Khoa học

1 13h55-14h30 Toán Lịch sử TA Tự chọn TA Tự chọn Địa lý

2 15h05-15h40 Khoa học Thể dục Mĩ Thuật LTVC Tự học

3 15h45- 16h20 Kĩ thuật ÔL Tiếng Việt HĐNK LỚP 4 ÔL Toán SH Chủ nhiệm

Buổi 

Chiều

Ra chơi

Buổi 

Sáng
Ra chơi

14h30-15h

8h40- 9 h10

Buổi 

Chiều

Ra chơi

LỚP 4/4 - GVCN: Nguyễn Thị Bích Phượng       - Điện thoại :  0938.971.791

               - GVTA:  Nguyễn  Thụy Ngọc Hà         - Điện thoại:   01229.733.246

Buổi 

Sáng
Ra chơi8h40- 9 h10

14h30-15h



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TiH LÊ VĂN TÁM

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể Toán Tập đọc LTVC Thể dục 

2 8h05-8h40 Tập đọc LTVC Toán Địa lý Tập làm văn

3 9h15 - 9h50 Thể dục Mĩ Thuật Tin học Toán Toán

4 9h55-10h30 Toán Tin học Tập làm văn Kể chuyện Khoa học

1 13h55-14h30 Chính tả TA Tự chọn Đạo đức TA Tự chọn ÔL Toán

2 15h05-15h40 Khoa học Lịch sử TA Tự chọn Âm nhạc Tự học

3 15h45- 16h20 Kĩ thuật ÔL Tiếng Việt TA Tự chọn HĐNK LỚP 5 SH Chủ nhiệm

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể Tin học Tập đọc LTVC Âm nhạc

2 8h05-8h40 Tập đọc LTVC Toán Địa lý Tập làm văn

3 9h15 - 9h50 TA Tự chọn Thể dục Tập làm văn Toán Toán

4 9h55-10h30 Toán Toán Tin học Kể chuyện Khoa học

1 13h55-14h30 Mĩ Thuật Chính tả Đạo đức TA Tự chọn ÔL Toán

2 15h05-15h40 Lịch sử Khoa học TA Tự chọn Thể dục Tự học

3 15h45- 16h20 Kĩ thuật ÔL Tiếng Việt TA Tự chọn HĐNK LỚP 5 SH Chủ nhiệm

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Buổi 

Chiều

Ra chơi

LỚP 5/3 - GVCN:   Hồ Thị Trúc Ly                - Điện thoại :  0979.800.811

               - GVTA:   Lê Xuân Quang                - Điện thoại:   0908.792.104

14h30-15h

Buổi 

Chiều
Ra chơi

LỚP 5/2 - GVCN:  Phan Xích Long                - Điện thoại :  0903.635.807

              - GVTA:   Vũ Thị Ngọc Diễm           - Điện thoại:   0902.055.531

Buổi 

Sáng
Ra chơi8h40- 9 h10

14h30-15h

THỜI KHÓA BIỂU LỚP NĂM

Năm học 2015-2016 ( Ngày 31 /8 /2015)

LỚP 5/1  - GVCN:  Trần Thị Hải Yến         - Điện thoại :  01228.639.206

               - GVTA:    Phan Ngọc Thuý          - Điện thoại:   01658.632.413

Buổi 

Sáng Ra chơi8h40- 9 h10



1 7h25-8h00 GD Tập thể LTVC Tập đọc LTVC Tập làm văn

2 8h05-8h40 Tập đọc Toán Tin học Toán Khoa học

3 9h15 - 9h50 TA Tự chọn Chính tả Tập làm văn Kể chuyện Toán

4 9h55-10h30 TA Tự chọn Thể dục Âm nhạc Thể dục Tự học

1 13h55-14h30 Toán TA Tự chọn Toán Tin học TA Tự chọn

2 15h05-15h40 Lịch sử Khoa học Đạo đức Mĩ Thuật ÔL Toán

3 15h45- 16h20 Kĩ thuật ÔL Tiếng Việt Địa lý HĐNK LỚP 5 SH Chủ nhiệm

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể LTVC TA Tự chọn LTVC Tập làm văn

2 8h05-8h40 Thể dục Chính tả TA Tự chọn Kể chuyện Khoa học

3 9h15 - 9h50 Tập đọc Toán Âm nhạc Toán Toán

4 9h55-10h30 Mĩ Thuật Khoa học Toán Địa lý Tin học

1 13h55-14h30 Toán ÔL Tiếng Việt Tập đọc Thể dục ÔL Toán

2 15h05-15h40 Lịch sử TA Tự chọn Tập làm văn Tin học Tự học

3 15h45- 16h20 Kĩ thuật TA Tự chọn Đạo đức HĐNK LỚP 5 SH Chủ nhiệm

Buổi 

Chiều

Ra chơi

Buổi 

Chiều

Ra chơi

LỚP 5/4 - GVCN:  Lương Thị Văn            - Điện thoại :  01223.154.185

              - GVTA:   Lê Xuân Quang           - Điện thoại:   0908.792.104

Buổi 

Sáng
Ra chơi

14h30-15h

8h40- 9 h10

14h30-15h

Buổi 

Sáng
Ra chơi8h40- 9 h10





 b



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TiH LÊ VĂN TÁM

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể 1/2 1/1 1/2

2 8h05-8h40 1/2 1/1 1/2

3 9h15 - 9h50 1/1 2/5 2/5

4 9h55-10h30 1/2 1/1 2/5 2/5

1 13h55-14h30 2/5 5/1 1/2 5/1 1/2

2 15h05-15h40 1/1 2/5 5/1 1/1 1/2

3 15h45- 16h20 1/1 2/5 5/1 1/1 2/5

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể 1/3 1/4 2/1

2 8h05-8h40 1/3 1/4 2/1

3 9h15 - 9h50 4/4 1/4 1/3 1/3

4 9h55-10h30 4/4 1/4 1/3 1/3

1 13h55-14h30 2/1 4/4 4/4 1/4

2 15h05-15h40 1/3 2/1 2/1 1/4 1/4

3 15h45- 16h20 1/3 2/1 2/1 1/4 2/1

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể 1/6 1/5 2/2

2 8h05-8h40 1/6 1/5 2/2

3 9h15 - 9h50 5/2 1/5 1/6 1/6

4 9h55-10h30 1/6 1/5 1/6 1/6

1 13h55-14h30 2/2 2/2 5/2 1/6

Buổi 

Chiều

Ra chơi

Buổi 

Chiều

Ra chơi

   

              - GVTA:   Vũ Thị Ngọc Diễm  ( 28 tiết )     - Điện thoại:   0902,055,531   

Buổi 

Sáng
Ra chơi

14h30-15h

8h40- 9 h10

Buổi 

Chiều
Ra chơi

             - GVTA: Nguyễn  Thụy Ngọc Hà  ( 28 tiết )  - Điện thoại:   0122,9733,246      

Buổi 

Sáng
Ra chơi

14h30-15h

8h40- 9 h10

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN NĂNG KHIẾU

Năm học 2015-2016 (Ngày 31 /8/2015)

  - GVTA:    Phan Ngọc Thuý    ( 28 tiết )          - Điện thoại:   01658.632.413 
                

Buổi 

Sáng Ra chơi8h40- 9 h10

14h30-15h



2 15h05-15h40 1/5 2/2 5/2 1/5 2/2

3 15h45- 16h20 1/5 2/2 5/2 1/5 2/2

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể 2/3 5/4

2 8h05-8h40 2/3 5/4

3 9h15 - 9h50 5/3 2/4 2/3 2/4

4 9h55-10h30 5/3 2/4 2/3 2/4

1 13h55-14h30 2/4 5/3 5/3

2 15h05-15h40 2/4 5/4 2/4 2/3 2/3

3 15h45- 16h20 5/4 2/4 2/3 2/3

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể 1/1 3/3

2 8h05-8h40 3/2 3/1 1/1 3/3

3 9h15 - 9h50 3/1 1/1 3/4 3/2

4 9h55-10h30 3/4 1/1 3/4 3/2

1 13h55-14h30 3/3 3/2 3/4

2 15h05-15h40 1/1 3/3 3/1 1/1

3 15h40- 16h30 1/1 3/1 1/1

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể 2/7 2/8 4/2

2 8h05-8h40 4/3 2/7 2/8 4/2

8h40- 9 h10

3 9h15 - 9h50 4/1 2/8 2/6 2/7

4 9h55-10h30 4/2 2/8 2/6 2/7

10h30-10h50

1 13h55-14h30 4/1 4/3 4/2

Buổi 

Chiều

  - GVTA:    Lê  Xuân  Quang  ( 24 tiết )          - Điện thoại:   0908.792.104

Buổi 

Sáng
Ra chơi

Buổi 

Chiều

Ra chơi

GVTA :  Hồ Thị Mỹ Phượng    ( 24 tiết )           - Điện thoại:   0979.245.479

Buổi 

Sáng
Ra chơi

Buổi 

Chiều

GVTA :  Trịnh Thị Ngọc Quỳnh  ( 24 tiết )       - Điện thoại:   0932.116.511

Buổi 

Sáng
Ra chơi

 GVCN sinh hoạt - HS đọc sách

8h40- 9 h10

14h30-15h

8h40- 9 h10

14h30-15hBuổi 

Chiều

Ra chơi



14h30-15h

2 15h05-15h40 2/6 4/1 4/3

3 15h40- 16h30 2/6 4/1 4/3

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể 4/4 5/1

2 8h05-8h40 5/4 4/3 4/2

3 9h15 - 9h50 5/1 5/2 1/2 1/4

4 9h55-10h30 1/1 5/3 5/3 2/8

1 13h55-14h30 4/1 4/3 4/1 5/4 1/5

2 15h05-15h40 2/8 4/4 4/2 5/2 1/3

3 15h40- 16h30 HĐNKL2 HĐNKL3 HĐNKL4 HĐNKL5 HĐNKL1

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể 3/4 2/6

2 8h05-8h40 3/3 2/2 1/6 3/1 2/7

3 9h15 - 9h50 2/1 2/7 3/3 2/4

4 9h55-10h30 3/2 2/4 2/1 2/2

1 13h55-14h30 2/6 3/4 2/3

2 15h05-15h40 2/3 3/1 2/5 3/2 2/5

3 15h40- 16h30 HĐNKL2 HĐNKL3 HĐNKL4 HĐNKL5 HĐNKL1

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể 2/6 2/3 4/1

2 8h05-8h40 4/2 2/2 2/4 1/6

3 9h15 - 9h50 5/1 2/8 1/4 3/3

4 9h55-10h30 5/4 1/3 1/2 3/4 2/1

1 13h55-14h30 5/2 3/1 4/3 2/5 1/1

Buổi 

Chiều

Buổi 

Sáng Ra chơi

Buổi 

Chiều

Ra chơi

GVTD :  Nguyễn Phạm Hiếu Nhân   ( 23 tiết )       - Điện thoại:   0904.335.533

Buổi 

Sáng
Ra chơi

Buổi 

Chiều

Ra chơi

GVMT :  Lê Kim Giang  ( 26 tiết )                - Điện thoại:   01628.840.887

Buổi 

Sáng
Ra chơi

GVTD :  Trần Quốc Toàn     ( 23 tiết )           - Điện thoại:   01677.299.972

Buổi 

Chiều

Ra chơi

8h40- 9 h10

14h30-15h

8h40- 9 h10

14h30-15h

8h40- 9 h10



2 15h05-15h40 2/7 3/2 4/4 5/3 1/5

3 15h40- 16h30 HĐNKL2 HĐNKL3 HĐNKL4 HĐNKL5 HĐNKL1

GVÂm Nhạc : Hồ Thị Mỹ Linh  ( 26 tiết ) (23 N + 3Đ)                                  ĐT: 01265.260.693

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể 3/1N 2/1N 2/8N 5/2N

2 8h05-8h40 2/5N 1/2N 4/4N 1/3N

3 9h15 - 9h50 1/1Đ 4/2N 5/4N 2/6N 3/2N

4 9h55-10h30 3/4N 5/3N 2/7N

1 13h55-14h30 2/3N 3/3N 1/3Đ 1/2Đ 4/3N

2 15h05-15h40 2/2N 2/4N 4/1N 5/1N 1/1N

3 15h40- 16h30 HĐNKL2 HĐNKL3 HĐNKL4 HĐNKL5 HĐNKL1

GVÂm Nhạc :Phạm Thùy Dương  ( 18 tiết )                                                                         - Điện thoại:   0168.2087315 

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể 2/2Đ 3/3Đ

2 8h05-8h40 2/6Đ 3/2Đ

3 9h15 - 9h50 2/3Đ 3/1Đ

4 9h55-10h30 1/6N 1/4Đ 3/4Đ

1 13h55-14h30 2/8Đ 2/7Đ 1/4N 2/1Đ

2 15h05-15h40 2/5Đ 1/5N 1/5Đ 1/6Đ 2/4Đ

3 15h40- 16h30 HĐNKL2 HĐNKL3 HĐNKL4 HĐNKL5 HĐNKL1

GVTH  : Quảng Văn Tươi                                         ( 30 tiết )      - Điện thoại:   0938.879.780

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể 5/2 1/2

2 8h05-8h40 1/5 1/1 5/3 1/1 4/4

3 9h15 - 9h50 1/2 4/4 5/1 4/1 4/1

4 9h55-10h30 1/4 5/1 5/2 1/5 5/4

1 13h55-14h30 1/4 4/2 5/3 1/3

Buổi 

Chiều

Ra chơi

Buổi 

Chiều

Ra chơi

Buổi 

Sáng
Ra chơi8h40- 9 h10

14h30-15h

14h30-15h

Buổi 

Chiều

Ra chơi

Buổi 

Sáng
Ra chơi

14h30-15h

8h40- 9 h10

Buổi 

Sáng
Ra chơi

Buổi 

Chiều

Ra chơi14h30-15h

8h40- 9 h10



2 15h05-15h40 2/6 4/2 4/3 5/4 1/6

3 15h45- 16h20 4/3 1/3 1/6 2/6

GVTH  :  Nguyễn Thị Trường                                      ( 22 tiết )             - Điện thoại: 0906.353.040 

Tiết Thời gian Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 7h25-8h00 GD Tập thể 2/2 3/3

2 8h05-8h40 2/4 2/4

3 9h15 - 9h50 2/2 3/3 2/5

4 9h55-10h30 3/2 3/2 2/3

1 13h55-14h30 2/7 2/5 2/1 3/1

2 15h05-15h40 2/1 3/4 2/3 2/8

3 15h45- 16h20 3/1 2/8 2/7 3/4

                                                                                                       Ngày 28 tháng 8 năm 2015

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Buổi 

Chiều

Buổi 

Sáng
Ra chơi

Buổi 

Chiều

Ra chơi

8h40- 9 h10

14h30-15h


